
106 079314045104 Nguyễn Cát Linh Nữ 16/06/2014 TH Mê Linh

107 079314014485 Phạm Tiên Hạnh Linh Nữ 30/05/2014 TH Kết Đoàn

108 079314041435 Thạch Ngọc Yên Linh Nữ 06/08/2014 TH Phan Đình Phùng

109 079314002005 Trần Lệ Mẫn Nữ 13/07/2014 TH Phan Đình Phùng

110 079214022317 Nguyễn Phan Hoàng Minh Nam 31/03/2014 TH Mê Linh

111 079314014735 Cao Nguyễn Phương Nhi Nữ 11/06/2014 TH Kỳ Đồng

112 079314031833 Phan Ngọc Bảo Huyền Nữ 19/06/2014 TH Lương Định Của

113 079214043375 Trần Chí Đăng Khoa Nam 04/05/2014 TH Lương Định Của

114 079214024127 Lý Hưng Long Nam 04/11/2014 TH Phan Đình Phùng

115 093314000726

Lương Hoàng Thảo 

Nguyên Nữ 11/10/2014 TH Mê Linh

116 079314020573 Nguyễn Thảo An Nhiên Nữ 08/04/2014 TH Kỳ Đồng

117 079314014290

Nguyễn Ngọc Thùy 

Hương Nữ 03/07/2014 TH Lương Định Của

118 175214001046 Lê Xuân Nhất Nguyên Nam 25/09/2014 TH Phú Thọ

119 080214004394 Nguyễn Hoàng Nhân Nam 08/01/2014 TH Mê Linh

120 079214027962 Nguyễn Phúc Khang Nam 24/05/2014 TH Lương Định Của

121 046314004813 Lê Khánh Linh Nữ 06/09/2014 TH Kỳ Đồng

122 079314005776

Dương Nguyễn Hoàng 

Ngân Nữ 18/10/2014 TH Phan Đình Phùng

123 079314033502 Lâm Bích Ngọc Nữ 15/12/2014 TH Lương Định Của

124 079314021629 Trịnh Lê Xuân Nguyên Nữ 04/10/2014 TH Trương Quyền

125 079314043456

Nguyễn Huỳnh Ngân 

Phương Nữ 03/05/2014 TH Nguyễn Việt Hồng

126 079214044741 Phạm Duy Tiến Nam 10/02/2014 TH Trương Quyền

127 079314023284 Lê Bảo Trâm Nữ 02/05/2014 TH Trương Quyền

128 079214052065 Nguyễn Diệp Đăng Khoa Nam 11/01/2014 TH Lương Định Của

129 079314038508 Trần Khánh Ngân Nữ 22/08/2014 TH Phan Đình Phùng

130 079314026373 Phan Thanh Bảo Nghi Nữ 16/10/2014 TH Lương Định Của

* Tổng kết ds: 25 hs

Quận 3, ngày 05 tháng 6 năm 2025

Ca 5: Từ 9g00 đến 10g00 - Ngày 07/06/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 6 - NĂM HỌC 2025-2026

Ghi chúSTT
Số định danh cá 

nhân
Họ Tên Giới tính Ngày sinh Trường cuối cấp

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

TRƯỜNG THCS COLETTE
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